
CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH VĨNH PHÚC
THÁNG 02 NĂM 2024

Chỉ số SX 
công nghiệp

 2,17%

T02 so cùng kỳ

Tổng mức BLHH 
& doanh thu DVTD

 3,24%
T02 so cùng kỳ

Thu NSNN  0,58%

Tổng dư nợ cho vayTổng nguồn vốn huy động

 2,55%  0,13%

So với cuối năm 2023
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547

DN thành lập 
mới và quay trở 

lại hđ

DN rút lui khỏi 
thị trường

Đăng ký doanh nghiệp

 5,45%

VĐT thực hiện NSNN

Lũy kế 2T so cùng kỳ

Thu hút đầu tư trực tiếp

 22,71%Chi NSNN

=9,70% kế hoạch

Tính đến ngày 15/02/2024

Xuất nhập khẩu

Kim ngạch XK

Kim ngạch NK

Ngân hàng

 0,10%

 2,0%

17 
dự án FDI

123,94 triệu USD
Tổng vốn 
đăng ký

09
dự án

1.530 tỷ đồng

DDI
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I.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

1.Trồng trọt

2. Chăn nuôi

Sản xuất chăn nuôi ổn định, tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu về thực phẩm

trong dịp Tết Nguyên đán. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng và sản lượng trứng

gia cầm trong tháng tăng khá: Thịt lợn hơi tăng 11,08%; thịt gia cầm hơi tăng

11,57%; trứng gia cầm tăng 5,47%. Tính chung 02 tháng đầu năm, tổng sản

lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 2,15%; trứng tăng 5,48% so cùng kỳ.

 2,66% 2,26% 3,11%

Thịt trâu, bò Thịt lợn Thịt gia cầm

Tiến độ gieo trồng vụ Xuân

26.252 ha

Ước tính đến ngày 15/02/2024, toàn tỉnh cơ bản thu hoạch xong cây vụ

đông, diện tích thu hoạch ước đạt 14.533 ha, giảm 2,01% so với vụ đông năm

trước; gieo trồng được 26.252 ha cây vụ Xuân, đạt 70% kế hoạch, giảm 18,02%

so với năm trước.

=70% 
kế hoạch

 2,15%

Tổng sản lượng 
thịt hơi xuất chuồng 

3. Lâm nghiệp

Sản lượng gỗ khai thác

 4,25%
5.984 m3

Diện tích rừng trồng mới

95,88 ha

Tổng sản lượng
thủy sản

 3,61%

4. Thủy sản

Khai thác

 2,23%

Nuôi trồng

 4,06%

 26,83%

02 tháng so với cùng kỳ



II.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Sản xuất công nghiệp

Do tháng Hai chỉ có 29 ngày và là tháng có kỳ nghỉ Tết cổ truyền

nên số ngày hoạt động thực tế của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất

công nghiệp đều giảm từ 07 đến 10 ngày so với các tháng khác nên sản

lượng sản xuất của ngành công nghiệp giảm đáng kể so với tháng trước.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 02/2024 giảm

21,28% so với tháng trước, tuy nhiên vẫn duy trì được mức tăng nhẹ so

với cùng kỳ (+2,17%).

Trong các ngành công nghiệp chủ lực, ngành sản xuất linh kiện

điện tử giảm 16,79% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 13,82% so cùng

kỳ; 02 ngành sản xuất ô tô và xe máy giảm mạnh so với tháng trước (-

20,03% và -26,47%) và giảm so với cùng kỳ (-19,14% và -15,41%).

Tính chung 02 tháng IIP tăng 16,16% so với cùng kỳ

Chỉ số tiêu thụ Chỉ số tồn kho

 16,61%  0,18%
T02/2024 so với cùng kỳ T02/2024 so với tháng trước

IIP TOÀN NGÀNH CÔNG NGHIỆP
2 tháng đầu năm

16,16%

 8,03%

 16,39%

 0,81%

 4,61%

Khai khoáng

Chế biến, chế tạo

Điện, khí đốt, 
nước nóng

Cung cấp nước,
xử lý rác thải

Xe ôtô

Gạch ốp lát

Lũy kế 2T 2024 So với cùng kỳ 

 14,52%

Linh kiện điện tử

Chiếc 4.727

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu

 3,72%Chiếc 253.906

 7,49%tỷ đồng 24.680

 34,15%1000 m2 11.515

Xe máy



III. THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 

Bán lẻ hàng hóa

10,244 tỷ đồng

 5,34%

1.185 tỷ đồng

Dịch vụ tiêu dùng khác

 9,39%

1,073 tỷ đồng

 4,91%

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

Du lịch lữ hành

34,8 tỷ đồng

Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 02 tháng đầu năm 

1.Tổng mức bán lẻ hàng hóa và vận tải
 26,93%

Tháng 02/2024, hoạt động bán lẻ hàng hóa và kinh doanh

dịch vụ trong tháng diễn ra sôi động, chủ yếu vào tuần đầu tháng,

trước khi diễn ra kỳ nghỉ Tết. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh

thu dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ lưu trú ăn uống và du lịch lữ hành

ước đạt 5,86 nghìn tỷ đồng, giảm 12,13% so với tháng trước và

tăng 3,24% so với cùng kỳ. Tính chung 02 tháng đầu năm, tổng

mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 12,54 nghìn tỷ

đồng, tăng 5,72% so với cùng kỳ.

Hoạt động vận tải có sự tăng trưởng khá cao so cùng kỳ, đáp

ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân: Tổng

doanh thu vận tải 02 tháng đầu năm ước đạt 1,28 nghìn tỷ đồng,

tăng 32,68%.

02 tháng so với cùng kỳ

Vận chuyển  46,75%

Luân chuyển  54,15%

Vận tải hành khách Vận tải hàng hóa

Vận chuyển

Luân chuyển

 29,62%

 42,84%

225,02

0,32

Đường bộ Đường thủy

Doanh thu vận tải hành khách 
(tỷ đồng)

673,4

268,06

Đường bộ Đường thủy

Doanh thu vận tải hàng hóa
(tỷ đồng)



IV. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

1.Vốn đầu tư thực hiện NSNN 3. Đăng ký doanh nghiệp

Đến 
15/02/2024 

So với 
cùng kỳ 

năm trước 
(%) 

DN đăng ký thành lập 
mới

166 109,93

DN hoạt động trở lại 143 121,19

DN tạm ngừng kinh 
doanh có thời hạn 

520 128,40

DN đã hoàn tất thủ tục 
giải thể 

27 270,00

309
DN thành lập mới và 

quay trở lại hđ 

547
DN rút lui khỏi thị 

trường

02 tháng đầu năm 2024

2. Thu hút đầu tư trực tiếp

Tổng vốn 
đăng ký

123,94 
triệu USD

17 
dự án

 8,13%FDI

123,94

43,53

80,41
09

dự án

DDI

Tổng vốn 
đăng ký

1.530 594

1.530 
tỷ đồng

Tổng vốn Vốn đăng ký cấp mới Vốn đăng ký điều chỉnh

Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà

nước do địa phương quản lý 02 tháng đầu năm ước

đạt 754,37 tỷ đồng, giảm 5,45% so với cùng kỳ và

bằng 9,70% kế hoạch năm. Trong đó, vốn ngân sách

Nhà nước cấp tỉnh thực hiện ước đạt 301,76 tỷ đồng,

vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 399,49

tỷ đồng và vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt

53,12 tỷ đồng.

10%
THEO KẾ HOẠCH

40%

53%

7%

CƠ CẤU VĐT NSNN

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã

936



V. THU CHI NSNN

VI. NGÂN HÀNG

Tính đến 15/02/2024, theo số liệu của Kho bạc Nhà nước, tổng thu

ngân sách trên địa bàn đạt 5.369 tỷ đồng, tăng 0,58% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt 4.872 tỷ đồng; thu hải quan đạt 496 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách nhà nước đạt 2.760 tỷ đồng, tăng 22,71% so với

cùng kỳ.

Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trên địa bàn tháng 02/2024 ổn

định, giữ nguyên các mức lãi suất tại thời điểm tháng 01/2024.

Dự kiến đến 29/02/2024

Tổng nguồn vốn huy động

giảm 2,55% so với cuối năm 2023.

Tổng dư nợ cho vay

giảm 0,13% so với cuối năm 2023.

Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 0,86%.

2.760 tỷ đồng

 22,71%

Chi Ngân sách NN

 0,58%

Thu Ngân sách NN

5.369 tỷ đồng

123.000 tỷ đồng

128.000 tỷ đồng

Xuất nhập khẩu

3,16 tỷ USD

 2,00%
Xuất khẩu

2,96 tỷ USD

 0,10%

(02 tháng so với cùng kỳ)

Nhập khẩu



Chỉ số sử dụng lao động

Lao động nghỉ giãn việc Lao động thôi việc, mất việc

Giải quyết việc làm

2.543
Lao động

VII. THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Trong dịp Tết, các doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc chăm lo cho công nhân lao động (CNLĐ), kịp thời động viên, hỗ trợ một cách
thiết thực nhất là đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, giúp CNLĐ đón Tết vui vẻ, đầy đủ và gắn bó hơn với doanh nghiệp. Sau kỳ

nghỉ, CNLĐ đã quay trở lại làm việc, thị trường lao động những tháng đầu năm 2024 cơ bản ổn định và có tín hiệu khởi sắc, nhiều doanh

nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn.

Tính đến ngày 15/02/2024, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 2.543 lao động. Số lao động nghỉ giãn việc trong tháng là 637 lao

động; lao động thôi việc, mất việc là 420 lao động.

(T02 so với tháng trước)

 2,73%
(đến ngày 15/02/2024)

637
Lao động

420
Lao động

(T02/2024) (T02/2024)


